DANH SÁCH 

Kiểm tra đánh giá phân loại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV từ tháng 4 đến tháng 7/2015
(Kèm theo Thông báo số: 231/TB-BVTV  ngày 13 tháng 8 năm 2015)

	Huyện
	Tên cơ sở sản xuất,

kinh doanh
	Địachỉ
	Thời gian kiểm tra, đánh giá
	Xếp loại
	Xử lý vi phạm
	Tần suất kiểm tra đợt tới

	Tháng 4

	I/ Thanh Ba:

	1
	Trần Thị Niên
	Khu 3 - Thái Ninh
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	2
	Nguyễn Văn Thắng
	Khu 3 - Đồng Xuân
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	3
	Lê Xuân Tình
	Khu 6 - Võ Lao
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	4
	Trần Thị Thập
	Khu 2 - Đỗ Sơn
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	II/ Phù Ninh:
	

	5
	Nguyễn Thị Độ
	Khu 9 - Thị trấn Phong Châu
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	6
	Nguyễn Văn Sản
	Khu 5 - Tiên Du
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	7
	Vũ Xuân Đài
	Khu 2 - An Đạo
	4/2015
	A
	Không
	02 năm

	Tháng 5

	I/ Thanh Sơn:

	8
	Hoàng Mạnh Cường
	Văn Phú - Văn Miếu
	5/2015
	B
	Không
	01 năm

	9
	Hoàng Văn Hiền
	Văn Lâm - Văn Miếu
	5/2015
	B
	Không
	01 năm

	10
	Đỗ Văn Sắc
	Xóm Dẹ 1 - Văn Miếu
	
	C
	
	Khắc phục trước 20/8/2015

	II/ Tân Sơn:
	

	11
	Hà Văn Đại
	Bông 2 - Long Cốc
	5/2015
	A
	Không
	02 năm

	12
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Khu trung tâm - Thu Cúc
	5/2015
	A
	Không
	02 năm

	13
	Cù Xuân Quynh
	Minh Tâm - Minh Đài
	5/2015
	A
	Không
	02 năm

	14
	Hoàng Văn Thắng
	Xóm Lực - Mỹ Thuận
	5/2015
	A
	Không
	02 năm

	15
	Hoàng Văn Chia
	Khu trung tâm - Thu Cúc
	5/2015
	A
	Không
	02 năm

	Tháng 6
	

	I/ Lâm Thao:
	

	16
	Nguyễn Thị Hoa
	Khu 5 - Sơn Dương
	6/2015
	Chưa KD không xếp loại

	17
	Nguyễn Thị Vinh
	Khu 8 - Xuân Huy
	6/2015
	Chưa KD không xếp loại

	18
	Nguyễn Ngọc Tá
	Khu 10 - Tứ Xã
	6/2015
	A
	Không
	02 năm

	19
	Bùi Quang Huy
	Khu 9 - Tứ Xã
	6/2015
	A
	Không
	02 năm

	20
	Nguyễn Duy Sáu
	Khu 12 -Bản Nguyên
	6/2015
	A
	Không
	02 năm

	II/ Thanh Ba:

	21
	Triệu Thị Sơn
	Khu 11 - Thị trấn
	6/2015
	A
	Không
	02 năm

	22
	Phùng Quang Hưng
	Khu 6 - Đồng Xuân
	6/2015
	A
	Không
	02 năm

	Tháng 7

	I/ Việt Trì:

	23
	Nguyễn Văn Tiến
	Khu 5 - Kim Đức
	7/2015
	Tạm dừng KD không xếp loại

	II/ Phù Ninh:

	24
	Hán Thị Hồng Nhạn
	Khu 1 - Bảo Thanh
	7/2015
	Bỏ KD trả lại CCHN

	25
	Nguyễn Thị Thanh
	Khu 3 - Liên Hoa
	7/2015
	Tạm dừng KD không xếp loại

	III/ Lâm Thao:

	26
	Lê Văn Hoà
	Khu 11 - Tứ Xã
	7/2015
	Chưa KD không xếp loại

	27
	Phan Thị Hoà
	Khu 4 - Tứ Xã
	7/2015
	Chưa KD không xếp loại

	28
	Đinh Hồng Thắng
	Khu 2 - Cao Xá
	7/2015
	Bỏ KD trả lại CCHN

	29
	Cù Ngọc Phương
	Khu 4 - Xã Vĩnh Chân
	7/2015
	Bỏ KD trả lại CCHN

	IV/ Thanh Sơn:

	30
	Nguyễn Đình Quyết
	Khu 3 - Yên Sơn
	7/2015
	B
	Không
	01 năm

	31
	Vũ Tiến Dũng
	Khu Đề Ngữ - Yên Sơn
	7/2015
	A
	Không
	02 năm

	32
	Chu Văn Chung
	Khu Đề Ngữ - Yên Sơn
	7/2015
	A
	Không
	02 năm

	33
	Lê Văn Phương 
	Xóm Tế - Tất Thắng
	7/2015
	Tạm dừng KD không xếp loại

	34
	Nguyễn Thị Ngoan
	Tân Bình - Võ Miếu
	7/2015
	B
	Không
	01 năm

	35
	Hán Thị Nhi
	Thanh Hà - Võ Miếu
	7/2015
	B
	Không
	01 năm

	V/ Yên Lập:

	36
	Đỗ Thị An
	Tân An 2 - Thị trấn
	7/2015
	A
	Không
	02 năm

	37
	Đinh Thị Sự
	Bằng Thung - Đồng Thịnh
	7/2015
	A
	Không
	02 năm
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